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MÔN THI : KOR 417 (B) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213826745 Dương Xuân Bình KOR 417 B K28NHB

2 27213836771 Nguyễn Quỳnh Chi KOR 417 B K27NHB

3 28206726875 Nguyễn Thị Ánh Diệu KOR 417 B K28NHB

4 26203829860 Phạm Nguyễn Vân Hà KOR 417 B K26NHB

5 27203626723 Võ Thị Thanh Hằng KOR 417 B K27NHD

6 27203642366 Nguyễn Thị Thu Hiền KOR 417 B K27NHD

7 27203840331 Hoàng Thị Ngọc Hiền KOR 417 B K27NHD NỢ HP

8 27213802025 Nguyễn Tứ Hoàng KOR 417 B K27NHB

9 27213849640 Phạm Minh Kiệt KOR 417 B K27NHB

10 27208439285 Nguyễn Thị Kiều KOR 417 B K27NHB

11 28206700191 Hoàng Thị Liên KOR 417 B K28NHB

12 27203800629 Trần Thị Phương Linh KOR 417 B K27NHB

13 27203802842 Trần Nhã Linh KOR 417 B K27NHD NỢ HP

14 27203831304 Đặng Khánh Linh KOR 417 B K27NHB

15 27203836310 Nguyễn Thị Kiều Linh KOR 417 B K27NHB

16 27207125789 Nguyễn Hoàng Vân Linh KOR 417 B K28NHB

17 27203849718 Nguyễn Thị Hà Ly KOR 417 B K27NHB

18 28206706507 Bùi Thị Ly KOR 417 B K28NHB

19 27203800559 Nguyễn Ái My KOR 417 B K27NHB

20 27203827324 Trần Thị Diệu My KOR 417 B K27NHD NỢ HP

21 27203802095 Đào Thị Nga KOR 417 B K27NHD

22 27213834929 Lê Kiều Nhã Nghi KOR 417 B K27NHB

23 27203601717 Nguyễn Thị Phương Ngọc KOR 417 B K27NHD

24 27203828481 Trương Thị Minh Nguyệt KOR 417 B K27NHB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 417 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27203640158 Nguyễn Nữ Phương Nhi KOR 417 B K27NHD

2 27203802488 Lê Thị Phương Nhi KOR 417 B K27NHD

3 27207138119 Lê Phạm Tuyết Nhi KOR 417 B K27NHB

4 27203831350 Trần Thị Kim Nhung KOR 417 B K27NHB

5 27207228049 Nguyễn Huyền Nhung KOR 417 B K27NHD

6 27213602885 Phạm Minh Phi KOR 417 B K27NHD

7 27203339390 Lưu Thị Diễm Phúc KOR 417 B K27NHB

8 27203849959 Mai Thị Tâm KOR 417 B K27NHD

9 27213831479 Nguyễn Minh Tâm KOR 417 B K27NHB

10 27203838152 Trần Thị Thảo KOR 417 B K27NHB

11 27203849989 Trần Lê Phương Thảo KOR 417 B K27NHB

12 27203802110 Bùi Thị Thi KOR 417 B K27NHB

13 27203829417 Lê Thị Thoa KOR 417 B K27NHB

14 27213745960 Nguyễn Trần Minh Thư KOR 417 B K27NHD NỢ HP

15 26203321946 Hồ Thị Thuận KOR 417 B K26NHB

16 27213800754 Phạm Nguyễn Minh Toàn KOR 417 B K27NHB

17 27203802742 Mai Thị Ngọc Trâm KOR 417 B K27NHD

18 27213836621 Nguyễn Ánh Nhật Trinh KOR 417 B K27NHB

19 27203633769 Phạm Thị Ngọc Tuyết KOR 417 B K27NHD

20 27208432463 Nguyễn Thị Hoài Uyên KOR 417 B K27NHD

21 27203842786 Đinh Thị Tường Vi KOR 417 B K27NHB

22 27213642607 Võ Phan Tường Vi KOR 417 B K27NHD

23 27203830039 Đinh Thị Tường Vy KOR 417 B K27NHB NỢ HP

24 27202200969 Phạm Võ Thị Như Ý KOR 417 B K27NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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